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THÔNG TƯ

Hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá

Nước ngoài tại Việt Nam

________________

 

Căn cứ Nghị định số 187 ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ văn bản số 2108-QHQT ngày 22/4/1994 của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam về việc cho một số hãng thuốc lá nước ngoài hợp tác sản xuất thuốc

lá điếu với Tổng Công ty thuốc lá Việt nam được đặt chi nhánh tại Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Luật thuế và Pháp lệnh thuế hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam;

Trong khi Chính phủ chưa ban hành quy chế đặt và hoạt động của các chi nhánh

công ty nước ngoài tại Việt nam; sau khi thống nhất với Bộ Thương mại, Uỷ ban Nhà

nước về hợp tác và đầu tư, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ;

Bộ Tài chính tạm thời hướng dẫn về chính sách thuế đối với các Chi nhánh công ty

thuốc lá nước ngoài đặt tại Việt Nam (sau đây được gọi là Chi nhánh) như sau:

I/ CÁC LOẠI THUẾ VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH:

1/ Thuế doanh thu:

Theo quy định tại Luật thuế doanh thu ngày 30/6/1990 và Luật sửa đổi bổ sung một

số Điều của Luật thuế doanh thu ngày 5/7/1993 thì Chi nhánh có nghĩa vụ nộp thuế

doanh thu đối với toàn bộ doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
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Thuế suất thuế doanh thu, thủ tục kê khai, nộp thuế doanh thu thực hiện theo quy

định tại Thông tư số 73A TC/TCT ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

hành Nghị định số 55-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu.

Đối với hoạt động bán thuốc lá điếu mang nhãn hiệu nước ngoài tại thị trường Việt

nam , nộp thuế doanh thu với thuế suất 2% trên doanh số bán hoặc 14% trên phần

chênh lệch giữa giá bán và giá mua thuốc lá điếu nếu chi nhánh có sổ sách kế toán,

chứng từ hoá đơn theo đúng chế độ được cơ quan thuế công nhận.

Các Chi nhánh thực hiện kê khai đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế Địa phương.

Chậm nhất đến ngày 5 của tháng sau Chi nhánh phải lập tờ khai thuế của tháng

trước gửi cho cơ quan Thuế và thực hiện nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước. Trong

mọi trường hợp, thời hạn nộp thuế của tháng trước chậm nhất không được quá ngày

15 của tháng sau. Nếu nộp thuế doanh thu của tháng trước sau ngày 15 của tháng

sau thì mỗi ngày nộp chậm bị phạt 0,2% (hai phần nghìn) trên số tiền nộp chậm.

2/ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Mọi hàng hoá (kể cả sản phẩm thuốc lá điếu), thiết bị, vật tư của Chi nhánh được

phép nhập khẩu vào Việt nam để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của Chi nhánh

hoặc được phép xuất khẩu  hoặc uỷ thác xuất khẩu là đối tượng chịu thuế nhập

khẩu, thuế xuất khẩu, do đó phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu theo quy

định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thủ tục kê khai nộp thuế xuất, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 72A TC/TCT

ngày 30/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54-CP ngày

28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập

khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3/ Tiền thuê đất:

Chi nhánh được Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam cho thuê mặt

đất, mặt nước, mặt biển để xây dựng văn phòng, kho tàng, cửa hàng và các công

trình kiến trúc khác có nghĩa vụ nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển cho Nhà



nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam theo quy định của Luật đất đai  và các văn

bản hướng dẫn Luật.

Cục thuế các Địa phương nơi các Chi nhánh được phép thuê đất có trách nhiệm

hướng dẫn, kiểm tra, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển theo quy định.

Trường hợp các Chi nhánh thuê nhà, cửa hàng, kho tàng và các công trình kiến trúc

của các tổ chức và cá nhân khác thì phải thanh toán tiền thuê theo quy định tại hợp

đồng thuê.

4/ Thuế lợi tức:

Chi nhánh có nghĩa vụ nộp thuế lợi tức đối với toàn bộ lợi tức phát sinh từ hoạt động

kinh doanh, và các khoản lợi tức  phát sinh từ quyền sở hữu, sử dụng tài sản của

Chi nhánh trong phạm vi lãnh thổ Việt nam.

Thuế suất thuế lợi tức: 25%

Phương pháp xác định lợi tức chịu thuế, thủ tục kê khai, nộp thuế lợi tức và quyết

toán thuế theo các quy định tại Thông tư  số 51 TC/TCT ngày 3/7/1993 của Bộ Tài

chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng đối với các xí nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hơp tác kinh doanh trên cơ sở hợp

đồng theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Khi xác định doanh thu và các chi phí để tính lợi tức chịu thuế, cơ quan Thuế có

quyền xem xét tính hợp lý của các hợp đồng mua bán, cung cấp sản phẩm, lao vụ và

các quan hệ thanh toán giữa Chi nhánh với các công ty, chi nhánh trong cùng công

ty hoặc với công ty mà Chi nhánh chịu sự kiểm soát của công ty đó, nếu thấy rằng

các hợp đồng này không dựa trên cơ sở phương thức giao dịch sòng phẳng.

Thuế lợi tức được tạm thu 3 tháng một lần và quyết toán số thuế lợi tức phải nộp của

cả năm khi kết thúc năm tài chính.

5/ Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

Các Chi nhánh có nghĩa vụ nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định

của Luật pháp hiện hành về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Thuế suất thuế chuyển lợi tức ra nước ngoài: 10%.


